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âm a

Con kiến mà leo cành đa
Leo phải cành cụt, leo ra leo vào

Con kiến mà leo cành đào
Leo phải cành cụt, leo vào leo ra

âm ă

Ăn một bát cơm
Nhớ người cày ruộng

Ăn đĩa rau muống
Nhớ người đảo ao

Ăn một quả đào
Nhớ người vun gốc

âm â

Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ăn cho béo, trâu cày cho sâu

Ở đời khôn khéo chi đâu
Chẳng qua cũng chỉ hơn nhau chữ cần
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âm b

Cái Bống là cái Bống bang
Khéo sảy khéo sàng
Cho mẹ Bống nấu cơm
Mẹ Bống đi chợ đằng xa
Bống ra gánh giúp
Chạy cơn là mưa ròng.

âm c

Con cua tám cẳng
Nghênh ngang hai càng
Đeo chiếc yếm trắng
Dạo chơi đồng làng.
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âm d

Dung dăng dung dẻ
Dắt trẻ đi chơi
Đến ngõ nhà giời
Lạy cậu lạy mợ

âm đ

Đố ai quét sạch lá rừng
Đố ai khuyên gió
Gió đừng rung cây

âm e

Con chim se sẻ
Nó ăn gạo tẻ
Nó hót líu lo
Nó ăn hạt ngô
Nó kêu lép nhép

âm ê

Nhong nhong nhong
Ngựa ông đã về
Cắt cỏ Bồ đề
Cho ngựa ông ăn
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âm g

Gánh gánh gồng gồng
Gánh sông, gánh núi
Gánh củi, gánh cành
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp

âm h

Con chim hay hát
Nó hát cành đa
Nó ra cành trúc
Nó rúc cành tre
Nó hét le te…

âm i

Bí bo bí bo
Em tập lái ô tô
Bí bo bí bo
Sau này em lớn
Em lái xe đón cô

âm k

Kéo cưa lừa xẻ
Ông thợ nào khỏe
Về ăn cơm vua
Ông thợ nào thua
Thì về bú tí mẹ
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âm l

Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm
Lấy khúc cá to.

âm n

Nu na nu nống
Đánh trống phất cờ
Mở cuộc thi đua
Xem chân ai đẹp
Gót đỏ hồng hào
Không bẩn tí nào
Được vào đánh trống

âm m

Con mèo mà trèo cây cao
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà

Chú chuột đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giúp cha chú mèo
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âm ô

Lộn cầu vồng
 Nước trong nước chảy
 Có cô mười bảy
 Có chị mười ba
 Hai chị em ta
 Ra lộn cầu vồng

âm o

Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao

Ông ơi, ông vớt tôi nao
Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng

âm ơ

Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ơi ơi

Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thì cầm bút cầm nghiên
Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa
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âm p

Hì hà hì hụi
Phất bờ phất bụi
Cho lau phất cờ
Cho trâu ra trận

âm r

Rì rà rì rà
Đội nhà đi chơi
Gặp khi trời tối
Úp nhà lên ngủ
Khi mặt trời lú
Lại thò đầu ra

âm q

Quặc quặc, quạc quạc
Con vịt, con vạc
Có thương em tao
Thì lội xuống ao
Bắt ba con ốc

âm s

Ông sấm, ông sét
Ông hét đùng đùng
Ông nổ lung tung
Vỡ vung, vỡ nồi
Vỡ cả bát đũa nhà tôi.
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âm x

Trong đầm gì đẹp bằng sen
 Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

 Nhị vàng bông trắng lá xanh
 Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn

âm t

Tập tầm vông,
Tay không tay có
Tập tầm vó,
Tay có tay không.

âm u

Bắt chân chữ ngũ
Đánh củ khoai lang
Hỏi cô nhà hàng
Cho tôi bát nước.

âm v

Con vỏi con voi
Cái vòi đi trước
Hai chân trước đi trước
Hai chân sau đi sau
Còn cái đuôi đi sau rốt
Tôi xin kể nốt
Cái chuyện con voi



*Thương hiệu thuộc UCMAS Việt Nam và được phát triển bởi IECC


